
Phụ lục I 

LỊCH  TỔ CHỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU SÁCH VÀ  

LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9, LỚP 12 

 (Kèm theo Công văn số 417/SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 02 năm 2024 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

Trước 06/02/2024 Ban hành văn bản hướng dẫn công tác tổ 

chức Hội thảo giới thiệu sách và lựa chọn 

sách giáo khoa  

Sở GDĐT 

Từ 15/02/2024 đến 

23/02/2024 

- Phổ biến văn bản hướng dẫn cho cán bộ, 

giáo viên  

- Chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức Hội thảo 

giới thiệu sách. 

- Hoàn thành cập nhật thông tin các điểm 

cầu tổ chức Hội thảo giới thiệu sách 

- Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận, 

huyện, thị xã; 

- Các trường 

THPT công lập, 

ngoài công lập 

23/02/2024 

(14h00-16h00) 

Test kĩ thuật các điểm cầu - Sở GDĐT; 

- Các NXB có 

SGK được giới 

thiệu; 

- Các đơn vị 

24/02/2024  Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 9 

- Buổi sáng: Toán, Ngữ văn; Lịch sử và Địa 

lí; Công nghệ, Âm nhạc, Giáo dục thể chất; 

Tiếng Anh (5 bộ) 

- Buổi chiều: Khoa học tự nhiên, Tin học, 

Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, 

Mĩ thuật, Tiếng Anh (4 bộ) 

 

- Sở GDĐT; 

- Các NXB có 

SGK được giới 

thiệu; 

- Các phòng 

GDĐT, các 

trường THCS 

25/02/2024  Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 12 

- Buổi sáng: Toán, Ngữ văn; Lịch sử, Địa 

lí; Công nghệ, Âm nhạc, Giáo dục thể chất; 

Tiếng Anh (5 bộ) 

- Buổi chiều: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin 

học, Giáo dục công dân, Hoạt động trải 

nghiệm, Mĩ thuật, Tiếng Anh (4 bộ) 

- Sở GDĐT; 

- Các NXB có 

SGK được giới 

thiệu; 

- Các trường 

THPT công lập, 

ngoài công lập 

15/3/2024 Hoàn thành việc tổ chức lựa chọn SGK tại 

tổ chuyên môn 

Giáo viên các cơ 

sở giáo dục 

22/3/2024 Hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa 

tại cơ sở giáo dục 

Hội đồng lựa chọn 

sách giáo khoa 
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Trước 29/3/2024 - Hoàn thành cập nhật kết quả lựa chọn 

sách giáo khoa vào các đường link theo 

từng cấp học  

- Gửi hồ sơ lựa chọn SGK về Phòng GDDT 

(đối với cấp THCS), các trường cụm 

trưởng THPT năm học 2023-2024 (đối với 

cấp THPT) 

Các đơn vị 

Trước 01/4/2024 - Nộp về Sở GDĐT (qua email 

taphuanpt@hanoiedu.vn và trực tiếp tại 

Phòng GDTrH); Báo cáo danh mục lựa 

chọn sách giáo khoa (đối với các phòng 

GDĐT) và hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa 

về Phòng GDĐT (đối với các trường cụm 

trưởng THPT) 

Phòng GDĐT, 

trường cụm 

trưởng THPT 

Trước 15/4/2024 Thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo 

khoa của các trường THPT, rà soát báo 

cáo của các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 

Sở GDĐT và các 

đơn vị 

Trước ngày 

20/4/2024 

Trình UBND Thành phố xem xét, phê 

duyệt  kết quả lựa chọn sách giáo khoa 

của các cơ sở giáo dục 

Trước 30/4/2024 Thông báo danh mục sách giáo khoa được 

UBND Thành phố phê duyệt 

Tháng 4, 5/2024 Kiểm tra, thanh tra việc lựa chọn sách giáo 

khoa tại các cơ sở giáo dục 

 

  

mailto:taphuanpt@hanoiedu.vn
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Phụ lục II 

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 

 (Kèm theo Công văn số 417/ SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 02 năm 2024 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Thời gian tổ chức: Ngày 24/02/2024 (Thứ Bảy) 

Phần I: Khai mạc (Trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams của Sở GDĐT) 

7h30-8h00: Đón tiếp đại biểu, kiểm tra kĩ thuật các điểm cầu quận, huyện, thị xã. 

8h00-8h10: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

8h10-8h25: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phần II:  Giới thiệu sách các môn học lớp 9 (Trực tuyến qua phần mềm Zoom của các 

Nhà xuất bản) 

1. Lịch giới thiệu SGK lớp 9 các môn (trừ tiếng Anh) 

Buổi sáng 

Phòng 

TT 
SGK Lớp 9 

Ca 1 

(8:30-9:00) 

Ca 2 

(9:05- 9:35) 

Ca 3 

(9:40-10:10) 

Ca 4 

(10:15-10:45) 

1 Toán 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời Không 

2 Ngữ văn 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời Không 

3 Công nghệ 9  Kết nối  Chân trời  Cánh Diều Không 

4 
Lịch sử và Địa lí 9 

( Phần Lịch sử) 
Kết nối  Chân trời  Cánh Diều 

Không 

5 
Lịch sử và Địa lí 9 

( Phần Địa lí) 
Kết nối  Chân trời  Cánh Diều 

Không 

6 Âm nhạc 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời Không 

7 Giáo dục thể chất 9 Cánh Diều Kết nối Không Không 

Buổi chiều 

Phòng 

TT 
SGK Lớp 9 

Ca 1 
(13:30-14:00) 

Ca 2 
(14:05- 14:35) 

Ca 3 
(14:40-15:10) 

Ca 4 
(15:15-15:45) 

1 Khoa học tự nhiên 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời Không 

2 Tin học 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời Không 

3 Giáo dục công dân 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời Không 

4 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 
Cánh Diều 

Chân trời 

(Bản 1) 

Chân trời 

(Bản 2) 
Không 

5 Mỹ thuật 9 Cánh Diều Kết nối Chân trời 
(Bản 1)  

Chân trời  

(Bản 2) 
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2. Lịch giới thiệu SGK Tiếng Anh 9 

TT Tên bộ sách Đơn vị giới thiệu  Thời gian 

Buổi sáng 

1 Tiếng Anh 9 Explore English Công ty VEPIC 8:30 - 9:00 

2 Tiếng Anh 9 Global Success NXB Giáo dục Việt Nam  9:05 - 9:35 

3 Tiếng Anh 9 Friends Plus NXB Giáo dục Việt Nam 9:40 - 10:10 

4 Tiếng Anh 9 i- Learn Smart World Tập đoàn Giáo dục  Đại Trường Phát 10:15 - 10:45 

5 Tiếng Anh 9 Right on! Tập đoàn Giáo dục  Đại Trường Phát 10:50 - 11:20 

Buổi chiều 

6 Tiếng Anh 9 Macmillan Motivate Công ty đầu tư và phát triển xuất bản 

phẩm Victoria 

13:30 - 14:00 

7 Tiếng Anh 9 Bloggers - Smart Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục 

Việt Nam (VP BOX) 

14:05 - 14:35 

8 
Tiếng Anh 9 Discovery 

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Giáo dục Cánh Buồm 

14:40 - 15:10 

9 Tiếng Anh 9 ThiNK Công ty Cổ phần Zenbook 15:15-15:45 
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Phụ lục III 

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 
 (Kèm theo Công văn số 417/ SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 02 năm 2024 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Thời gian tổ chức: Ngày 25/02/2024 (Chủ nhật) 

Phần I: Khai mạc (Trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams của Sở GDĐT) 

7h30-8h00: Đón tiếp đại biểu, kiểm tra kĩ thuật điểm cầu 236 trường THPT. 

8h00-8h10: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. 

8h10-8h25: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Phần II:  Giới thiệu sách các môn học Lớp 12 (Trực tuyến qua mềm Zoom của các 

Nhà xuất bản) 

1. Lịch giới thiệu SGK Lớp 12 các môn (trừ tiếng Anh) 

Phòng 

TT 
SGK Lớp 12 

Ca 1 

(8:30-9:00) 

Ca 2 

(9:05-9:35) 

Ca 3 

(9:40-

10:10) 

Buổi sáng 

1 Toán 12 Kết nối Cánh Diều Chân trời 

2 Ngữ văn 12 Kết nối Cánh Diều Chân trời 

3 
Công nghệ 12 

(CN Điện – Điện tử) 
Kết nối 

 
Cánh Diều 

Không 

4 
Công nghệ 12 

(CN Lâm nghiệp- Thủy sản) 
Kết nối  Cánh Diều 

Không 

5 Lịch sử 12 Cánh Diều Kết nối Chân trời 

6 Địa lí 12 Cánh Diều Kết nối Chân trời 

7 Âm nhạc 12 Kết nối Chân trời Cánh Diều 

8 Giáo dục thể chất 12 Kết nối Cánh Diều Không 

Buổi chiều 

Phòng 

TT 
SGK Lớp 12 

Ca 1 

(13:30-

14:00) 

Ca 2 

(14:05- 14:35) 

Ca 3 

(14:40-

15:10) 

1 Sinh học 12 Kết nối Cánh Diều Không 

2 Giáo dục kinh tế và Pháp luật 12 Cánh Diều   

3 
Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 12 
Kết nối Cánh Diều 

Chân trời 
(Bản 1) 

4 Mĩ thuật 12 Kết nối Không Không 

5 Vật lý 12 

Chưa được phê duyệt 
6 Hóa học 12 

7 Tin học 12 

8 Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 
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2. Lịch giới thiệu SGK Tiếng Anh 12 

TT Tên bộ sách Đơn vị giới thiệu  Thời gian 

Buổi sáng 

1 Tiếng Anh 12 Global Success NXB Giáo dục Việt Nam  8:30 - 9:00 

2 Tiếng Anh 12 Friends Global NXB Giáo dục Việt Nam 9:05 - 9:35 

3 
Tiếng Anh 12 Explore New 

Worlds 
Công ty VEPIC 

9:40 - 10:10 

4 
Tiếng Anh 12 i- Learn Smart 

World 
Tập đoàn Giáo dục  Đại Trường Phát 

10:15 - 10:45 

5 Tiếng Anh 12 Bright Tập đoàn Giáo dục  Đại Trường Phát 10:50 - 11:20 

Buổi chiều 

6 Tiếng Anh 12 C21- Smart 
Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục 

Việt Nam (VP BOX) 

13:30 - 14:00 

7 Tiếng Anh 12 Macmillan Move On 
Công ty đầu tư và phát triển xuất bản 

phẩm Victoria 

14:05 - 14:35 

8 Tiếng Anh 12 Discovery 
Công ty TNHH Đầu tư và phát triển 

Giáo dục Cánh Buồm 

14:40 - 15:10 

9 Tiếng Anh 12 ThiNK Công ty Cổ phần Zenbook 15:15-15:45 
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Phụ lục IV 

 (Kèm theo Công văn số  417/ SGDĐT-GDTrH ngày 07  tháng 02 năm 2024 của Sở GDĐT) 

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………  
BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9 VÀ DỰ KIẾN  

SỐ LƯỢNG SÁCH GIÁO KHOA CẦN CUNG ỨNG TRONG NĂM HỌC 2024-2025 

 

1. Các môn học (trừ tiếng Anh) 

TT 

 Tên  

         bộ sách 

 

 

 

Tên sách 

Cánh Diều 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Chân trời sáng tạo 

(BẢN 1) 

Chân trời sáng tạo 

(BẢN 2) 

Số 

trường 

chọn 

Tỷ 

lệ 

%  

Số 

SGK 

dự 

kiến 

cung 

ứng 

Số 

trường 

chọn 

Tỷ 

lệ 

%  

Số  

SGK 

dự 

kiến 

cung 

ứng 

Số 

trường 

chọn 

Tỷ 

lệ 

%  

Số  

SGK 

dự 

kiến 

cung 

ứng 

Số 

trường 

chọn 

Tỷ 

lệ 

%  

Số 

SGK 

dự 

kiến 

cung 

ứng 

1 Ngữ văn 9                         

2 Toán 9                         

3 KHTN 9                         

4 
Lịch sử và  

Địa lí 9                         

5 GDCD 9                         

6 Âm nhạc 9                         

7 Mỹ thuật 9                         

8 Tin học 9                         

9 Công nghệ 9                         

10 
Giáo dục  

thể chất 9                         

11 
HĐ trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 9                         

              
2. Môn Tiếng Anh 9 

TT Tên sách (tên bộ sách) Số trường chọn Tỷ lệ %  Số lượng SGK dự kiến cung ứng 

1 Tiếng Anh 9 Explore English       

2 Tiếng Anh 9 Global Success       

3 Tiếng Anh 9 Friends Plus       

4 Tiếng Anh 9 ThiNK       

5 Tiếng Anh 9 Discovery       

6 Tiếng Anh 9 i- Learn Smart World       

7 Tiếng Anh 9 Right on!       

8 Tiếng Anh 9 Bloggers – Smart       

9 Tiếng Anh 9 Macmillan Motivate       

(Lưu ý: Đơn vị tổng hợp báo cáo thứ tự các môn theo đúng mẫu) 

Hà Nội, ngày    tháng 3 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

Mẫu M01 
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Phụ lục V 

 (Kèm theo Công văn số       / SGDĐT-GDTrH ngày        tháng 02 năm 2024 của Sở GDĐT) 

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO………  
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9  

CÁC MÔN HỌC 

1. Danh sách các trường THCS lựa chọn sách giáo khoa các môn học (trừ tiếng Anh) 
TT Tên 

trường 

Ngữ 

văn 

Toán KHTN LSĐL GDCD Âm 

nhạc 

Mỹ 

thuật 

Tin 

học 

Công 

nghệ 

GDTC HĐTN 

1             

2             

…             

Lưu ý: Tên các bộ sách viết tắt như sau Cánh Diều (CD); Kết nối tri thức với cuộc 

sống (KN); Chân trời sáng tạo (CT) 

2. Danh sách các trường THCS  lựa chọn sách giáo khoa môn Tiếng Anh 

 

TT Tên trường Tên sách giáo khoa lựa chọn sử dụng 

1   

2   

3   

4   

Hà Nội, ngày    tháng 3 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

  

Mẫu M02 
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Phụ lục VI 

 (Kèm theo Công văn số       / SGDĐT-GDTrH ngày        tháng 02 năm 2024 của Sở GDĐT) 

 
TRƯỜNG THPT………  

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA ĐƯỢC NHÀ TRƯỜNG LỰA CHỌN 

 

TT Tên sách Tên bộ sách 

lựa chọn 

Dự kiến số lượng sách 

giáo khoa cần cung ứng 

1 Ngữ văn 12   

2 Toán 12   

3 Vật lí 12   

4 Hóa học 12   

5 Sinh học 12   

6 Lịch sử 12   

7 Địa lí 12   

8 Giáo dục KT & PL 12   

9 Âm nhạc 12   

10 Tin học 12   

11 Công nghệ 12 (Lâm nghiệp - TS)   

12 Công nghệ 12 (Điện - Điện tử)   

13 Giáo dục thể chất   

14 HĐ trải nghiệm, HN   

15 GDQP và an ninh   

16 Tiếng Anh   

Hà Nội, ngày    tháng 3 năm 2024 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 

 

Mẫu M03 


